
STT HỌ TÊN TÊN NGÀY SINH SỐ THẺ GHI CHÚ

1 PHAN ÁI 01/01/1981 279164756

2 LÝ KIM ANH 28/06/1995 179194326

3 THÁI BÍCH ANH 20/09/1950 179100987

4 PHẠM CHÂU HUY BẢO 12/08/1975 179100617

5 NGUYỄN QUỐC BẢO 06/09/1996 179215567

6 NGÔ NGỌC BÌNH 27/03/1981 179111472

7 NGUYỄN MINH CHÍ 15/08/1979 279227317

8 NGUYỄN VĂN CƯNG 02/10/1987 179111502

9 NGUYỄN QUỐC ĐẠI 20/03/1991 179205437

10 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 15/08/1976 179173690

11 NGUYỄN HUỲNH TUẤN ĐẠT 29/01/1995 279175321
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STT HỌ TÊN TÊN NGÀY SINH SỐ THẺ GHI CHÚ

12 ĐÀO MẠNH TIẾN ĐẠT 23/04/1996 179194341

13 NGUYỄN HỮU DIỄN 02/03/1990 279143211

14 ƯNG VÕ ĐIỀN 22/01/1996 179215562

15 NGUYỄN DUY ĐIỀN 28/08/1995 179205467

16 PHẠM THỊ KIM ĐIỀN 14/05/1997 179205406

17 NGUYỄN THÀNH ĐÔNG 21/11/1995 179173743

18 BÙI MINH ĐỨC 26/03/1995 179225991

19 ĐÀO MINH DŨNG 13/06/1996 179205234

20 BÙI VĂN DƯƠNG 08/09/1993 179215547

21 PHÙNG MINH DƯƠNG 25/01/1990 179142618

22 PHÙNG THANH DUY 23/09/1998 179215531

23 VÕ ANH DUY 05/08/1984 179173753

24 NGUYỄN TRƯỜNG DUY 21/09/1989 279175310

25 TRẦN HOÀNG GIANG 09/10/1992 179215601

26 VŨ THỊ BÍCH HẢI 25/09/1997 279185914

27 NGUYỄN NGỌC HÂN 23/05/1998 179215609

28 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 15/03/1977 179100753

29 BÔI CHÍ HÀO 03/01/1994 179225758



STT HỌ TÊN TÊN NGÀY SINH SỐ THẺ GHI CHÚ

30 HUỲNH NGỌC HIỀN 07/08/1981 279227441

31 NGUYỄN TẤN HIẾU 14/08/1978 279121801

32 NGUYỄN TRUNG HIẾU 04/12/1995 179215500

33 BÙI NGỌC HIẾU 13/09/1996 179215608

34 NGUYỄN THỊ MINH HIẾU 13/11/1984 179111508

35 HỒ QUANG HIẾU 16/02/1978 179173615

36 LÊ THỊ KIM HOA 01/01/1982 179173562

37 TRẦN PHƯỚC HOÀ 29/04/1977 279206972

38 KHƯƠNG ĐẠI HÙNG 17/08/1994 179183942

39 THẠCH NGỌC HÙNG 06/05/1981 179173457

40 NGUYỄN THỊ ÁNH HƯƠNG 15/02/1997 179215564

41 VŨ THỊ THU HƯƠNG 28/06/1981 179194905

42 NGUYỄN ĐỨC BẢO HUY 19/05/1986 179142678

43 TRẦN VIỆT HUY 23/02/2000 279217120

44 LÝ CHÍ KHANG 05/09/1999 179225973

45 TRẦN NHẬT KHANH 20/02/1993 179205184

46 ĐOÀN THIỆN KHANH 12/11/1975 279175274

47 TÔN TÙNG KHÁNH 26/03/1981 179152723



STT HỌ TÊN TÊN NGÀY SINH SỐ THẺ GHI CHÚ

48 HUỲNH ĐĂNG KHOA 04/04/1978 179205472

49 PHẠM TRUNG KIÊN 30/11/1999 179225686

50 NGUYỄN TẤN KIỆT 01/02/1973 179173382

51 ĐẶNG QUỐC ANH KIỆT 21/01/1998 279217117

52 VÒNG MỸ LÀY 12/08/1993 179205094

53 NGUYỄN THỊ THUÝ LIÊN 09/02/1995 179215578

54 TRẦN THỊ KIM LIÊN 22/07/1994 179215580

55 TRẦN VŨ LINH 19/04/1993 179215484

56 NGUYỄN XUÂN LONG 03/02/1992 179152954

57 TRƯƠNG NHỰT KIM LONG 15/08/1997 279196557

58 BÙI THANH NAM 11/04/1992 179225656

59 LÊ TUYẾT NGA 23/08/1981 179173539

60 NGUYỄN HỮU NGHỊ 09/06/1955 179163126

61 NGUYỄN PHÚC TRUNG NGHĨA 26/02/1994 279196095

62 LÊ MINH NGHĨA 16/03/1982 179142677

63 VÕ VĂN NGUYÊN 20/04/1994 279206979

64 HUỲNH HỒNG NHI 25/11/1992 179142706

65 TẠ LÊ THỊ YẾN NHI 25/12/1996 179194350



STT HỌ TÊN TÊN NGÀY SINH SỐ THẺ GHI CHÚ

66 NGUYỄN QUỐC NHU 16/03/1995 279217099

67 PHẠM THỊ KIM NHUNG 10/04/1984 279206695

68 NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG 23/09/1988 179215611

69 NGUYỄN KHOA AN NINH 06/08/1996 279217102

70 NGUYỄN THANH PHÚ 02/12/1987 279143329

71 TRẦN ĐỨC PHÚ 30/04/1983 179215649

72 VÕ HOÀNG PHÚC 04/04/1994 179194535

73 NGUYỄN TIẾN PHƯỢNG 05/12/1963 179111276

74 LÊ ĐỖ MINH QUÂN 02/12/1997 179215617

75 TRẦN HOÀN QUẾ 26/08/1977 279111415

76 TRẦN VĂN QUỐC 03/02/1966 179121655

77 TRỊNH LÊ NHÂN QUỐC 04/08/1996 179215482

78 ĐẶNG TRẦN BÍCH QUYÊN 19/10/1992 179225654

79 NGUYỄN TUẤN SĨ 22/12/1987 279164777

80 ĐÀO THÁI TÂM 20/01/1979 179163344

81 HUỲNH QUYẾT THẮNG 01/04/1983 179173452

82 NGUYỄN TRỌNG THẢO 12/11/1980 179183846

83 NGUYỄN THỊ THẢO 24/03/1984 179215605



STT HỌ TÊN TÊN NGÀY SINH SỐ THẺ GHI CHÚ

84 TRẦN NGỌC THI 23/02/1994 279206741

85 KIM THIÊN 06/02/1985 179173637

86 ĐOÀN CÔNG THIỆN 28/03/1986 279186027

87 ĐÀO CAO THỊNH 01/01/1968 179111554

88 THẠCH THU 30/04/1979 179173595

89 TRẦN VĂN HẢI THUẬN 14/11/1998 179215539

90 HOÀNG THỊ HOÀI THƯƠNG 2/12/1987 179215551

91 NGUYỄN THANH THỦY 04/04/1975 179111315

92 LÊ QUỐC TOÀN 27/07/1992 179205306

93 NGÔ THÁI BẢO TRÂN 21/11/1993 179205296

94 HOÀNG THỊ THU TRANG 29/08/1985 179173396

95 VÕ THỊ THÙY TRANG 10/03/1994 279175383

96 HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG 24/08/1990 179205402

97 HUỲNH HỮU TRÍ 15/07/1985 179215498

98 TRẦN MINH TRÍ 19/02/1987 279175036

99 TRƯƠNG TƯ TRIỂN 31/07/1976 179100389

100 NGUYỄN VĂN HẢI TRIỀU 19/01/1997 279217043

101 LÊ TẤN TRUNG 06/10/1977 279143526



STT HỌ TÊN TÊN NGÀY SINH SỐ THẺ GHI CHÚ

102 NGUYỄN THÀNH TRUNG 05/09/1986 179173619

103 NGUYỄN HÙNG TRUNG 27/06/1983 179173601

104 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 31/01/1967 179111466

105 TRẦN VĂN TUẤN 13/03/1985 179215540

106 VŨ QUỐC TUẤN 05/05/1988 179142571

107 PHAN ANH TUẤN 10/02/1989 179173725

108 TRỊNH THỊ THANH TUYỀN 15/09/1995 179225711

109 PHAN THÀNH ÚT 05/02/1988 179215614

110 NGUYỄN THỊ ÁI VÂN 25/04/1984 179183827

111 NGUYỄN HỒNG VY 23/09/1998 179225674

112 ĐINH THANH XUÂN 12/01/1996 279175290
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